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1 50129602 Lê Hoàng Thưởng 21/08/2001 Nam Bạc Liêu

2 10013110 Bùi Thị Thủy 01/08/1998 Nữ Bắc Giang

3 50709309 Tạ Văn Sơn 03/02/1990 Nam Bắc Giang

4 50305093 Dương Quang Vũ 19/05/1990 Nam Bắc Kạn

5 50305362 Mã Đức So 05/09/1992 Nam Bắc Kạn

6 10030227 Đặng Thanh Tịnh 12/01/1980 Nam Bình Định

7 10030237 Lê Thị Thu Sương 03/06/1993 Nữ Bình Định

8 50126007 Trần Đắc Lợi 28/09/1996 Nam Bình Phước

9 90400015 Quách Xuân Hà 07/07/1993 Nam CBT 01/2019

10 90400228 Nguyễn Văn Lượng 02/03/1992 Nam CBT 01/2019

11 90410272 Nguyễn Trọng Đông 20/10/1991 Nam CBT 01/2019

12 50124022 Lê Văn Thịnh 28/11/1985 Nam Đăk Lăk

13 50124024 Trần Quang Thưởng 13/04/2001 Nam Đăk Lăk

14 50124027 Trần Quốc Khánh 17/04/2001 Nam Đăk Lăk

15 50124059 Trần Quốc Khánh 10/10/2000 Nam Đăk Lăk

16 50740755 Hồ Văn Thỏa 08/11/1995 Nam Đăk Lăk

17 50740886 Nguyễn Đức Mã 
Hồng Quang 17/01/1994 Nam Đăk Lăk

18 50124055 Lê Công Thái Hạnh 01/05/1997 Nam Đắk Lắk

19 50124056 Đào Xuân Thắng 19/01/1998 Nam Đắk Lắk

20 50740826 Trương Văn Hưng 12/08/1999 Nam Đắk Lắk

21 50124511 Nguyễn Xuân  Tuấn 28/08/2000 Nam Đăk Nông

22 50124513 Lê Khắc Hiếu 04/05/1997 Nam Đăk Nông

23 50124525 Trần Đình Dương 13/07/2001 Nam Đăk Nông

24 50122913 Hoàng Mạnh Cường 10/08/1999 Nam Gia Lai

25 50122931 Lê Kinh Huy 08/01/2000 Nam Gia Lai

26 50740471 Hồ Đình Đức 16/04/1990 Nam Gia Lai

27 50740555 Nguyễn Thừa Sơn 04/09/1998 Nam Gia Lai

28 50701561 Phạm Văn Thực 28/07/1991 Nam Hà Nam

29 50701566 Trần Ngọc Duy 03/08/2000 Nam Hà Nam

30 50100443 Nguyễn Minh Hiếu 30/07/2000 Nam Hà Nội

31 50100493 Vương Xuân Đại 14/10/1988 Nam Hà Nội

32 50100519 Ứng Văn Hiếu 21/03/1989 Nam Hà Nội

33 50118501 Phan Như Quý 20/08/1985 Nam Hà Tĩnh

34 50118526 Nguyễn Văn Bính 23/02/1997 Nam Hà Tĩnh

35 50118548 Bùi Đức Vinh 25/11/1995 Nam Hà Tĩnh

36 50118560 Nguyễn Đức Bình 20/10/1990 Nam Hà Tĩnh

37 50118652 Đậu Phi Hùng 06/10/1995 Nam Hà Tĩnh

38 50729550 Nguyễn Thừa Khánh 21/08/1993 Nam Hà Tĩnh

39 50781607 Trần Ngọc Hoàng 13/09/2000 Nam Hà Tĩnh

40 50781651 Võ Tá Tăng 16/06/1995 Nam Hà Tĩnh

41 50781720 Lê Quang Tuấn 05/02/1994 Nam Hà Tĩnh

42 50108718 Đinh Văn Thục 25/03/1998 Nam Hải Dương
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43 50721163 Nguyễn Văn Mạnh 20/10/1993 Nam Hải Dương

44 50107018 Nguyễn Đức Đăng 14/01/2000 Nam Hoà Bình

45 50128402 Trương Chí Khang 02/09/1999 Nam Kiên Giang

46 50128411 Trương Văn Quân 25/01/2000 Nam Kiên Giang

47 50102816 Đàm Văn Sự 18/04/1994 Nam Lạng Sơn

48 50110028 Nguyễn Văn Sang 21/08/1993 Nam Nam Định

49 50110030 Ngô Văn Hiển 09/09/1986 Nam Nam Định

50 50702034 Vũ Đức Long 15/10/2000 Nam Nam Định

51 50111033 Trần Tuấn Anh 28/08/1998 Nam Ninh Bình

52 50111065 Mai Thế Huỳnh 10/02/1992 Nam Ninh Bình

53 50300143 Phạm Gia Hưng 10/11/1985 Nam Ninh Bình

54 50704012 Lê Trọng Hiệp 18/08/1991 Nam Ninh Bình

55 50704250 Phạm Tiến Mạnh 09/11/2000 Nam Ninh Bình

56 50116049 Hồ Mậu Nam 20/11/1996 Nam Nghệ An

57 50116112 Nguyễn Mạnh Tráng 20/01/1999 Nam Nghệ An

58 50116164 Lê Thạc Chiến 08/05/1995 Nam Nghệ An

59 50116188 Nguyễn Văn Hà 06/07/1999 Nam Nghệ An

60 50116211 Nguyễn Tất Hoà 15/09/1987 Nam Nghệ An

61 50116358 Hồ Trọng Đồng 27/10/1995 Nam Nghệ An

62 50302229 Quang Văn Danh 30/10/2000 Nam Nghệ An

63 50726870 Võ Văn Đạt 20/09/2000 Nam Nghệ An

64 50780947 Lê Văn Liệu 11/08/1998 Nam Nghệ An

65 50780981 Hoàng Văn Vọng 01/08/1997 Nam Nghệ An

66 50781035 Trương Văn Hòa 01/10/1993 Nam Nghệ An

67 50781069 Đậu Ngọc Nội 03/09/1997 Nam Nghệ An

68 50781144 Nguyễn Ngọc Thắng 12/02/1988 Nam Nghệ An

69 50781166 Bùi Văn Tòng 12/05/1993 Nam Nghệ An

70 50781282 Vũ Văn Công 25/12/1992 Nam Nghệ An

71 50104049 Hà Văn Muôn 27/04/1999 Nam Phú Thọ

72 50300628 Nguyễn Thị Thu Chang 15/04/1997 Nữ Phú Thọ

73 50300641 Hà Thị Bình 29/04/1998 Nữ Phú Thọ

74 50119303 Nguyễn Văn Tố 04/02/1986 Nam Quảng Bình

75 50119341 Nguyễn Huy Hoàng 02/06/1997 Nam Quảng Bình

76 50119344 Nguyễn Văn Giang 25/08/2001 Nam Quảng Bình

77 50782122 Trần Thịnh 28/10/1986 Nam Quảng Bình

78 50782198 Dương Văn Trí 19/05/1991 Nam Quảng Bình

79 50782216 Phạm Văn Hải 15/08/1991 Nam Quảng Bình

80 50782230 Đào Văn Cương 08/11/1996 Nam Quảng Bình

81 50782246 Trường Văn Tâm 01/05/1992 Nam Quảng Bình

82 50782268 Đào Minh Tiến 23/05/1996 Nam Quảng Bình

83 50782275 Cao Hóa 02/08/1994 Nam Quảng Bình

84 50782302 Hoàng Văn Tài 28/08/1998 Nam Quảng Bình

85 50782368 Lê Văn Trinh 21/07/1986 Nam Quảng Bình

86 50783494 Trần Công Nho 17/10/1992 Nam Quảng Nam
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87 50121812 Nguyễn Hải Hưng 06/02/1997 Nam Quảng Ngãi

88 50121818 Đỗ Tấn Duy 17/12/1997 Nam Quảng Ngãi

89 50783654 Nguyễn Tuyết 15/04/1995 Nam Quảng Ngãi

90 50783690 Nguyễn Văn Chương 13/08/1986 Nam Quảng Ngãi

91 50120148 Nguyễn Văn Dũng 11/02/1994 Nam Quảng Trị

92 50120200 Nguyễn Văn Bình 21/04/1994 Nam Quảng Trị

93 50120206 Nguyễn Văn Long 02/08/1995 Nam Quảng Trị

94 50303108 Bùi Nhật Huy 06/01/1992 Nam Quảng Trị

95 50732198 Đinh Như Quỳnh 01/01/1993 Nam Quảng Trị

96 50782868 Nguyễn Đức Sơn 20/03/1993 Nam Quảng Trị

97 50782906 Nguyễn Xuân Hảo 06/04/1996 Nam Quảng Trị

98 50783075 Nguyễn Văn Thanh 09/05/1989 Nam Quảng Trị

99 50783086 Hoàng Văn Lộc 22/11/1997 Nam Quảng Trị

100 50783096 Lê Văn Sỹ 08/06/1992 Nam Quảng Trị

101 50103612 Đoàn Công Bắc 07/08/2000 Nam Thái Nguyên

102 50112021 Nguyễn Văn Dũng 21/07/1987 Nam Thanh Hóa

103 50112103 Nguyễn Văn Tài 20/02/1997 Nam Thanh Hóa

104 50112143 Trần Văn Hoàng 22/07/1991 Nam Thanh Hóa

105 50112147 Hoàng Đình Điệp 01/09/1998 Nam Thanh Hóa

106 50112205 Vũ Hữu Trọng 20/09/1989 Nam Thanh Hóa

107 50112305 Nguyễn Hữu Trung 01/11/1997 Nam Thanh Hóa

108 50112309 Hoàng Văn Thành 07/08/1996 Nam Thanh Hóa

109 50112414 Nguyễn Văn Nghị 17/03/1993 Nam Thanh Hóa

110 50112423 Lê Viết Sơn 27/12/1996 Nam Thanh Hóa

111 50112444 Nguyễn Hữu Tùng 09/04/1994 Nam Thanh Hóa

112 50112460 Chu Văn Hùng 01/07/1991 Nam Thanh Hóa

113 50112523 Đào Xuân Ly 05/10/1995 Nam Thanh Hóa

114 50112541 Võ Đình Hùng 10/01/1995 Nam Thanh Hóa

115 50112566 Đỗ Văn Quân 19/05/1989 Nam Thanh Hóa

116 50112615 Vi Đức Sâm 04/10/2000 Nam Thanh Hóa

117 50112625 Đào Xuân Đại 06/12/1998 Nam Thanh Hóa

118 50112640 Kiều Văn Dũng 03/09/2000 Nam Thanh Hóa

119 50112697 Cao Văn Bình 20/06/1987 Nam Thanh Hóa

120 50112711 Nguyễn Trọng Chung 07/03/1989 Nam Thanh Hóa

121 50112836 Trương Văn Vũ 20/01/1987 Nam Thanh Hóa

122 50112842 Vũ Thị Yến 05/04/1995 Nữ Thanh Hóa

123 50112885 Đào Xuân Linh 13/09/1999 Nam Thanh Hóa

124 50112900 Lê Văn Hưởng 03/02/1993 Nam Thanh Hóa

125 50112903 Nguyễn Anh Tuấn 20/07/1989 Nam Thanh Hóa

126 50112920 Trương Ngọc Đức 28/10/1996 Nam Thanh Hóa

127 50112934 Lê Văn Hưng 21/08/1996 Nam Thanh Hóa

128 50112949 Vũ Đình Hùng 18/08/1987 Nam Thanh Hóa

129 50112981 Trịnh Đình Đức 17/06/1998 Nam Thanh Hóa

130 50113015 Hà Văn Giang 31/08/2000 Nam Thanh Hóa
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131 50113041 Lê Văn Phúc 26/06/1987 Nam Thanh Hóa

132 50113055 Nguyễn Văn Đạt 20/04/1998 Nam Thanh Hóa

133 50113077 Vũ Văn Long 17/04/2000 Nam Thanh Hóa

134 50113078 Hà Văn Long 12/03/2001 Nam Thanh Hóa

135 50301551 Lê Thị Lan 04/05/1986 Nữ Thanh Hóa

136 50301673 Đàm Huy Hạnh 14/02/1989 Nam Thanh Hóa

137 50301704 Lê Xuân Linh 10/10/1997 Nam Thanh Hóa

138 50301869 Nguyễn Xuân Quyền 15/10/1991 Nam Thanh Hóa

139 50301940 Nguyễn Thị Thu 20/05/1993 Nữ Thanh Hóa

140 50305568 Phạm Văn Hiếu 18/09/1999 Nam Thanh Hóa

141 50305874 Hà Văn Đồng 06/06/1988 Nam Thanh Hóa

142 50724405 Trịnh Xuân Tuấn 30/10/1992 Nam Thanh Hóa

143 50780195 Phạm Văn Xuân 02/01/1992 Nam Thanh Hóa

144 50780236 Lê Văn Song 03/03/1996 Nam Thanh Hóa

145 50780272 Lê Văn Vinh 15/09/1995 Nam Thanh Hóa

146 50780347 Mai Văn Lộc 10/03/1994 Nam Thanh Hóa

147 50780374 Lê Văn Phú 20/05/1988 Nam Thanh Hóa

148 50780473 Lê Văn Nam 02/04/1990 Nam Thanh Hóa

149 50780474 Hoàng Quốc Bằng 19/12/1989 Nam Thanh Hóa

150 50708873 Bùi Duy Bình 12/03/1992 Nam Vĩnh Phúc

151 50300530 Hoàng Văn Cường 12/04/1997 Nam Yên Bái 


